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1. Đối Tượng của Tài Liệu
1.1. Việc Hạch Toán tự động phần giá trị thặng dư/thâm hụt của hoạt động bán hàng khi có liên quan đến

vấn đề chênh lệch tỷ giá hối đoái (sau đây gọi tắt là “Hạch Toán tự động chênh lệch tỷ giá trong Hoạt Động
Bán Hàng) trong môi trường hệ thống SAP B1 là tính năng được xây dựng sẵn của hệ thống khi tự nhận biết
được khoản giá trị thặng dư (lãi chênh lệch tỷ giá) hoặc giá trị thâm hụt (lỗ chênh lệch tỷ giá) để thực hiện bút
toán hạch toán đồng thời với các bút toán mua/bán khác có liên quan trong giao dịch bán hàng. Theo đó,
người dùng sẽ không phải thực hiện hạch toán thủ công các khoản giá trị thặng dư/thâm hụt này.

1.2. Việc Hạch Toán tự động chênh lệch tỷ giá trong Hoạt Động Bán Hàng sẽ được hệ thống SAP B1 căn
cứ dựa vào sự chênh lệch tỷ giá khai báo khi khởi tạo nghiệp vụ [Incoming Payment] và [A/R Invoice/AR Res.
Invoice] có liên quan trong cùng một giao dịch bán hàng.

2. Mục Tiêu của Tài Liệu
Tài liệu này được lập với mục đích chỉ dẫn người dùng SAP B1 đọc hiểu cách thức hạch toán tự động

phần chênh lệch tỷ giá trong Hoạt Động Bán Hàng của Hệ thống SAP B1 để làm cơ sở áp dụng cho các
trường hợp thực tế phát sinh trong giao dịch mua bán tại đơn vị sử dụng.

3. Tình Huống Sự Kiện
***Kịch bản kinh doanh***
- Công ty lập giao dịch bán hàng với Khách Hàng #SO00013 thông qua Đơn Hàng Bán [Sales Order]

#21678, tổng trị giá là 630,00 USD (không phát sinh thuế GTGT), tỷ giá khai báo tại thời điểm này, là
23.100,00 (USD/VND)

- Đến thời điểm giao hàng, Công ty lập Lệnh Giao Hàng [Delivery] #593, kế thừa từ Đơn Hàng Bán
#21678, để giao hàng cho Khách Hàng theo thỏa thuận;

- Sau khi hoàn tất việc giao hàng và nghiệm thu với Khách Hàng, Công ty phát hành Hóa Đơn Bán Hàng
[A/R Invoice] #22966, kế thừa từ Lệnh Giao Hàng #593, để ghi nhận Công Nợ Bán Hàng với Khách Hàng A,
tổng trị giá là 630,00 USD (không phát sinh thuế GTGT), tỷ giá khai báo tại thời điểm này, là 23.200,00
(USD/VND)

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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- Khách Hàng #SO00013 thực hiện thanh toán trả tiền hàng cho Công ty thông qua Phiếu Thu [Incoming
Payment] #18775 dựa trên Hóa Đơn Bán Hàng #22966, tổng trị giá là 630,00 USD, tỷ giá khai báo tại thời
điểm này, là 23.300,00 (USD/VND)

=> Giao dịch bán hàng giữa Công ty với Khách hàng #SO00013 đã có phát sinh phần chênh lệch tỷ giá
đối với tỷ giá hối đoái USD/VND, giữa nghiệp vụ [A/R Invoice] và nghiệp vụ [Incoming Payment]. Theo đó,
phần chênh lệch này là một giá trị chênh lệch thặng dư được xác định = (630,00 x 23.300,00) - (630,00 x
23.200,00) = 63.000 VND

4. Chỉ Dẫn Vận Hành
Từ giả thuyết nêu trên, phương pháp hạch toán tự động bút toán của Hệ thống SAP B1 được minh họa

điển hình, như sau:
Bước 1. Lập Đơn Hàng Bán [Sales Order] #21678. Minh họa theo hình bên dưới:

Nghiệp vụ [Sales Order] là nghiệp vụ không làm phát sinh Bút Toán Hạch Toán => Hệ thống SAP B1
không tự động lập nghiệp vụ [Journal Entry] tương ứng.

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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Bước 2. Lập Lệnh Giao Hàng [Delivery] #596. Minh họa theo hình bên dưới:

Nghiệp vụ [Delivery] là nghiệp vụ có liên quan đến Bút Toán Hạch Toán => Hệ thống SAP B1 tự động lập
nghiệp vụ [Journal Entry] #118528 tương ứng. Minh họa như hình bên dưới

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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Nghiệp vụ [Journal Entry] #118528 ghi nhận giá trị theo 02 loại tỷ giá, là: Debit (FC) với Credit (FC) tại
USD; và Debit với Credit tại VND. Tỷ giá quy đổi là 23.100,00 được khai báo tại nghiệp vụ [Delivery] #593

Bước 3. Lập Hóa Đơn Bán Hàng [A/R Invoice] #22966. Minh họa theo hình bên dưới:

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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Nghiệp vụ [A/R Invoice] là nghiệp vụ có liên quan đến Bút Toán Hạch Toán => Hệ thống SAP B1 tự động
lập nghiệp vụ [Journal Entry] #118529 tương ứng. Minh họa như hình bên dưới:

Nghiệp vụ [A/R Invoice] #118529 ghi nhận giá trị theo 02 loại tỷ giá, là: Debit (FC) với Credit (FC) tại USD;
và Debit với Credit tại VND. Tỷ giá quy đổi là 23.200,00 được khai báo tại nghiệp vụ [A/R Invoice] #22966

Bước 4. Lập Lệnh Thu Tiền [Incoming Payment] #18775. Minh họa như hình bên dưới:

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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Nghiệp vụ [Incoming Payment] là nghiệp vụ có liên quan đến Bút Toán Hạch Toán => Hệ thống SAP B1 tự
động lập nghiệp vụ [Journal Entry] #118530 tương ứng. Minh họa như hình bên dưới:

Nghiệp vụ [Journal Entry] #118530 ghi nhận giá trị theo 02 loại tỷ giá, là: Debit (FC) với Credit (FC) tại
USD; và Debit với Credit tại VND. Tỷ giá quy đổi là 23.300,00 được khai báo tại nghiệp vụ [Incoming Payment]
#18775. Đồng thời, nghiệp vụ ghi nhận phần chênh lệch tỷ giá, là 63.000 VND (thặng dư)

5. Lưu Ý & Chỉ Dẫn Sử Dụng
5.1. Tính năng ghi nhận Hạch Toán tự động chênh lệch tỷ giá của Hoạt Động Bán Hàng trong hệ thống

SAP B1 chỉ được thực hiện khi và chỉ khi:
- Người dùng SAP B1 thao tác nghiệp vụ dựa trên sự kiện của thực tế phát sinh => Điều này đồng nghĩa

rằng, tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ cơ bản có liên quan đến Bút Toán Hạch Toán của Hoạt Động Bán Hàng
bao gồm: [Delivery], [AR Invoice/AR Res. Invoice] và [Incoming Payment]) luôn được cập nhật hằng ngày theo
dòng thời gian thực và không chấp nhận sự can thiệp/điều chỉnh cục bộ nào khác từ người dùng;

- Chuỗi nghiệp vụ bán hàng bằng hệ thống SAP B1 phải luôn được đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, không
ngoại lệ khỏi nguyên tắc đã ban hành và có tính liên kết (bằng chức năng Kế Thừa/Chuyển Tiếp) lẫn nhau
giữa các nghiệp vụ;

- Việc ghi nhận hạch toán tự động chênh lệch tỷ giá của Hoạt Động Bán Hàng là tính năng khép kín, tự
phát sinh bởi cấu hình sẵn có của hệ thống SAP B1, người dùng được khuyến cáo không thực hiện bất kỳ
thao tác can thiệp thủ công làm gián đoạn số liệu hạch toán của tính năng này.

5.2. Nguyên tắc ghi nhận Hạch Toán tự động chênh lệch tỷ giá của Hoạt Động Bán Hàng trong hệ thống
SAP B1 được căn cứ vào giá trị quy đổi nội tệ của các nghiệp vụ có liên quan (là tích số của giá trị ngoại tệ x
tỷ giá khai báo của nghiệp vụ) theo thể thức, như sau:

Nghiệp vụ [Incoming Payment]
lập trước nghiệp vụ [AR

Nghiệp vụ [Incoming Payment] lập
sau nghiệp vụ [AR Invoice/AR

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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Invoice/AR Res. Invoice] Res. Invoice]

Giá trị quy đổi về nội tệ của
[Incoming Payment] lớn hơn
giá trị quy đổi về nội tệ của [AR
Invoice]

Phần giá trị chênh lệch đã chuyển
đổi về nội tệ giữa hai nghiệp vụ sẽ
phát sinh tại Bút Toán của
nghiệp vụ [AR Invoice] và được
ghi Bên Có (Credit) Định Khoản
Tài Khoản được định nghĩa tại
[Realized Exchange Diff. Gain]

Phần giá trị chênh lệch đã chuyển
đổi về nội tệ giữa hai nghiệp vụ sẽ
phát sinh tại Bút Toán của nghiệp
vụ [Incoming Payment] và được
ghi Bên Có (Credit) Định Khoản Tài
Khoản được định nghĩa tại
[Realized Exchange Diff. Gain]

Giá trị quy đổi về nội tệ của
[Incoming Payment] nhỏ hơn
giá trị quy đổi về nội tệ của [AR
Invoice]

Phần giá trị chênh lệch đã chuyển
đổi về nội tệ giữa hai nghiệp vụ sẽ
phát sinh tại Bút Toán của
nghiệp vụ [AR Invoice] và được
ghi Bên Nợ (Debit) Định Khoản
Tài Khoản được định nghĩa tại
[Realized Exchange Diff. Loss]

Phần giá trị chênh lệch đã chuyển
đổi về nội tệ giữa hai nghiệp vụ sẽ
phát sinh tại Bút Toán của nghiệp
vụ [Incoming Payment] và được
ghi Bên Nợ (Debit) Định Khoản Tài
Khoản được định nghĩa tại
[Realized Exchange Diff. Loss]

5.3. Việc cấu hình Định Khoản Tài Khoản [Realized Exchange Diff. Gain] và [Realized Exchange Diff.
Loss] được tổ chức thực hiện tại: Module [Administration] >> [Setup] >> [Financials] >> [G/L Account
Determination] >> [G/L Account Determination] >> Tab [General].

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---
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